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TÓM TẮT 

Khi xã hội ngày càng phát triển thì xu hướng quan tâm đến chăm sóc sức 
khỏe ngày càng gia tăng, đặc biệt là sức khỏe sắc đẹp. Kéo theo đó là ngành 
công nghiệp sản xuất mỹ phẩm cũng ngày càng phát triển mạnh mẽ. Peptid 
là một trong những thành phần thu hút nhiều sự quan tâm trong việc hỗ trợ 
cải thiện các vấn đề về chăm sóc da. Sự phát triển của peptid mỹ phẩm được 
bắt đầu từ những năm 1980. Từ đó đến nay ngành công nghiệp mỹ phẩm 
thường xuyên tung ra các peptid mới vì chúng là những hoạt chất đầy hứa hẹn 
và hấp dẫn trong thị trường sản xuất mỹ phẩm. Việc sử dụng các peptid mỹ 
phẩm đang mở ra cơ hội mới trong lĩnh vực làm đẹp và là yếu tố động lực mạnh 
mẽ cho phát triển nền kinh tế. Nghiên cứu này tập trung vào việc đưa ra các 
thông tin đánh giá tiềm năng ứng dụng của các peptid mỹ phẩm trong các sản 
phẩm chăm sóc sắc đẹp hiện nay.  

Từ khoá: Peptid mỹ phẩm; chăm sóc da; mọc tóc; chống lão hoá. 

ABSTRACT 

Along with the development of society, there is an increasing trend towards 
prioritizing health care, particularly in terms of beauty and wellness. 
Consequently, the cosmetic industry has also been experiencing robust growth. 
Cosmeceutical peptides have garnered significant attention for their potential to 
address various skincare issues. The development of cosmetic peptides began in 
the 1980s, and since then, the cosmetic industry has regularly introduced new 
peptides as promising and attractive active ingredients in the market. The use of 
cosmetic peptides is opening up new opportunities in the beauty sector and is a 
strong driving force for economic development. This study focuses on the 
strucutre and activity of cosmetic peptides as well as their potential applications 
in current beauty care products. 
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1. GIỚI THIỆU 

Năm 2015, Liên Hợp Quốc đã xác định 17 Mục tiêu 
Phát triển Bền vững (SDG) có thể góp phần xây dựng một 
thế giới tốt đẹp hơn trong giai đoạn 2015 - 2030. Mục tiêu 
thứ ba trong số này là thiết lập “sức khỏe và có cuộc sống 
tốt” [1]. Trong số nhiều khía cạnh góp phần nâng cao sức 
khỏe của mỗi cá nhân, việc có một làn da khỏe mạnh và 
trẻ trung đóng một vai trò rất quan trọng. Điều này được 
thể hiện rõ qua sự tăng trưởng của thị trường sản phẩm 
chăm sóc da được quan sát thấy trong những năm gần 
đây. Nhiều thành phần mới được thêm vào công thức 
nhằm đạt được những cải tiến mạnh mẽ về hoạt tính và 
đem lại hiệu quả cao hơn khi sử dụng. Một trong những 
nhóm thành phần cải tiến lớn nhất được sử dụng trong 
mỹ phẩm là peptid. Nhờ các đặc tính lý hóa học, peptid 
thể hiện nhiều hướng tác dụng khác nhau trong việc 
chăm sóc da như chống lão hóa, chống nhăn, chống 
viêm, tái tạo da, làm dịu, giãn cơ hoặc đơn giản là dưỡng 
ẩm và làm sạch. Báo cáo về xu hướng sử dụng peptid 
trong mỹ phẩm tại Bồ Đào Nha cho thấy từ năm 2011 đến 
năm 2018, tỷ lệ sản phẩm mỹ phẩm chống lão hóa có 
chứa peptid đã tăng từ 23,5% lên 25,2%. Hơn nữa, số 
lượng sản phẩm chứa hai peptid trở lên cũng tăng từ 8,2% 
lên 15,5%, cho thấy mức tăng 88,5% [2]. 

Như đã biết, các peptid có vai trò rất quan trọng trong 
cấu trúc và chức năng của da, được sản xuất phong phú 
trong da [3]. Một số peptid còn có khả năng tiêu diệt hoặc 
làm chậm sự phát triển của các vi sinh vật khác nhau. Điều 
này là một đặc điểm quan trọng cho các mỹ phẩm mới [3, 
4]. Hiện nay, việc sử dụng các sản phẩm có nguồn gốc từ 
thiên nhiên, sinh vật là xu hướng được ưa chuộng hơn 
nhiều so với các phương pháp điều trị hóa học cho thấy 
tiềm năng phát triển mạnh mẽ của các peptid nói chung 
và peptid mỹ phẩm nói riêng [3]. 
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Do đó, việc sử dụng các peptid mỹ phẩm đang mở ra 
cơ hội mới trong lĩnh vực sản xuất mỹ phẩm, đem lại 
những lợi ích không ngờ cho lĩnh vực làm đẹp nói chung 
và cho việc chăm sóc da nói riêng. Với tác dụng chống 
lão hóa, chống nhăn, dưỡng ẩm, làm săn chắc da, ngăn 
chặn sự phát triển của vi khuẩn, làm giảm viêm nhiễm 
và kích thích sự tái tạo tế bào, peptid đang được coi là 
một phần quan trọng trong cuộc cách mạng của ngành 
mỹ phẩm, hứa hẹn mang lại những sản phẩm mới mẻ và 
hiệu quả cho việc chăm sóc da. Bằng cách vượt qua các 
thách thức và tận dụng các cơ hội, ngành mỹ phẩm có 
thể tận dụng được tiềm năng của các peptid mỹ phẩm 
để cung cấp những sản phẩm đột phá và đáp ứng nhu 
cầu ngày càng tăng của người tiêu dùng trong việc 
chăm sóc và làm đẹp da. 

2. PHÂN LOẠI PEPTID MỸ PHẨM 

Theo phân loại của Gorouhi [5] và một số tác giả khác 
như Reddy [6]; Zhang L, Falla TJ [7]; V. V. Pai, P. Bhandari 
và P. Shukla [8], các peptid dùng ngoài có thể thuộc một 
trong năm loại, đó là: peptid tín hiệu, peptid cấu trúc, 
peptid vận chuyển, peptid ức chế dẫn truyền thần kinh và 
peptid ức chế enzym. Tuy nhiên, các peptid thường là 
những phân tử đa mục tiêu, do đó có thể thuộc nhiều hơn 
một loại. Mô tả tóm tắt các loại peptid được thể hiện 
trong hình 1. 

 
Hình 1. Phân loại các peptid dùng ngoài da [5-8] 

2.1. Peptid tín hiệu 

Peptid tín hiệu kích thích sản xuất protein nền nói 
chung và tổng hợp collagen nói riêng. Đây là những 
thành phần ngăn ngừa lão hóa bằng cách kích thích các 
nguyên bào sợi của da, dẫn đến tăng phản ứng sinh học 
như tăng sinh collagen, đàn hồi, fibronectin, 
glycosaminoglycan và tăng sản xuất proteoglycan [8, 9]. 
Chúng có thể đóng vai trò là yếu tố tăng trưởng để kích 

hoạt protein kinase C - protein chịu trách nhiệm chính 
cho sự phát triển và di chuyển tế bào [8]. 

Một trong những peptid tín hiệu đầu tiên được sử 
dụng trong mỹ phẩm là palmitoyl peptid (Pal-Lys-Thr-
Thr-Lys-Ser). Trong nghiên cứu của Aruan và cộng sự, 
palmitoyl peptid cho thấy khả năng điều chỉnh collagen 
mang lại tác dụng làm giảm nếp nhăn trên khuôn mặt 
[10]. Trong các nghiên cứu khác, peptid đã được chứng 
minh nhiều tác dụng tuyệt vời trên da như palmitoyl 
tripeptide-3/5 làm tăng cường tổng hợp và giảm sự thoái 
hóa collage [9, 11]; dipeptide-2/valy tryptophan, Val-Gly-
Val-Ala-Pro-Gly và palmitoyl oligopeptide đã được chứng 
minh tác dụng liên quan đến tăng cường độ đàn hồi 
trong da [8, 12, 13]. 

2.2. Peptid cấu trúc 
Peptid cấu trúc có nguồn gốc từ quá trình phân hủy 

các protein cấu trúc, ví dụ như keratin. Các công thức bôi 
ngoài da có chứa peptid gốc keratin được mô tả là có tác 
dụng dưỡng ẩm, thúc đẩy sửa chữa và có khả năng bảo 
vệ da trước bức xạ. Nghiên cứu in vivo kem bôi tay chứa 
peptid nguồn gốc keratin có kiểm soát bằng giả dược 
trên 16 phụ nữ khỏe mạnh có loại da khô từ III đến V chỉ 
ra sự cải thiện của da về khả năng giữ ẩm, hydrat hóa và 
tăng độ đàn hồi ở vùng được điều trị bằng peptid keratin, 
ngoài ra nó còn ngăn ngừa một số tác hại khi tiếp xúc với 
chất hoạt động bề mặt [14, 15]. Việc kết hợp peptid 
keratin với liposom lipid bên trong mang lại tác dụng có 
lợi đáng kể so với dung dịch nước [15]. 

2.3. Peptid vận chuyển 
Peptid vận chuyển hay còn gọi là peptid mang. Peptid 

này được thiết kế để hỗ trợ vận chuyển các yếu tố vi lượng 
có tác dụng trong quá trình chữa lành vết thương (chủ 
yếu là Cu và Mn) cũng như enzym lysyl oxydase, 
tyrosinase và superoxide effutase, rất cần thiết cho quá 
trình tổng hợp collagen và phân hủy superoxide (hoạt 
động chống oxy hóa). Ngoài ra, những peptid vận chuyển 
này có thể kích thích hoạt động của enzym, làm cho việc 
cung cấp các chất có hoạt tính sinh học vào da nhanh hơn 
với tên gọi khác là peptid thâm nhập hay peptid truyền 
màng [5, 8, 13]. 

GHK-Cu là một peptid vận chuyển có tác dụng chống 
lão hóa, chống nhăn, ngăn ngừa tình trạng da chảy xệ 
thông qua một số cơ chế như thúc đẩy quá trình tái tạo, 
chữa lành và sửa chữa các tổn thương. Trên thực tế, nhiều 
nghiên cứu đã chứng minh tác dụng lâm sàng của peptid 
này [16, 17]. Liu và cộng sự đã thử nghiệm hoạt động 
chống nhăn của công thức chứa GHK-Cu, cho thấy sự cải 
thiện độ đàn hồi của da, độ ẩm cho da và làm mịn da bằng 
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cách tăng cường tổng hợp collagen, từ đó làm giảm nếp 
nhăn trên khuôn mặt và vết chân chim [5, 18]. 

2.4. Peptid ức chế dẫn truyền thần kinh  
Những peptid này có khả năng làm giảm sự co cơ, từ 

đó giúp da căng mọng, giảm nếp nhăn. Để xảy ra sự co 
cơ, các túi chứa chất dẫn truyền thần kinh acetylcholin 
phải được giải phóng trong các mối nối thần kinh cơ và 
tương tác với phức hợp SNARE (Soluble N-
ethylmaleimide-sensitive factor attachment protein 
receptor). Quá trình này được điều chỉnh bởi protein thụ 
thể SNAP-25 (một protein thụ thể có trong màng tế bào 
thần kinh, liên kết với túi và điều chỉnh trực tiếp sự liên kết 
với phức hợp SNARE). Một số peptid có cấu trúc tương tự 
như các thụ thể SNAP-25 trong phức hợp SNARE, chúng 
sẽ cạnh tranh vị trí liên kết của phức hợp, dẫn đến biến 
đổi cấu trúc và ngăn chặn sự giải phóng acetylcholin ở 
các đầu dây thần kinh, từ đó làm giãn cơ [9]. 

Một trong những peptid ức chế dẫn truyền thần kinh 
được thương mại hóa phổ biến nhất là acetyl 
hexapeptide-3, mang lại các đặc tính tiên tiến về tác dụng 
chống nhăn và dưỡng ẩm. Peptid này tương tự như độc 
tố Botulinum, có cấu trúc tương tự protein SNAP-25, cạnh 
tranh vị trí trong phức hợp SNARE gây ức chế dẫn truyền 
thần kinh, giảm sự co cơ. Nghiên cứu của Ruiz và cộng sự 
về lợi ích chống nhăn của nhũ tương dầu trong nước chứa 
thành phần acetyl hexapeptid-3 ở 20 người cho thấy 
những kết quả tích cực liên quan đến giảm độ sâu và kích 
thước của nếp nhăn lần lượt là 59% và 41% [19]. 

2.5. Peptid ức chế enzym 
Các peptid ức chế enzym có thể ức chế trực tiếp hoặc 

gián tiếp các enzym phá vỡ collagen và các protein khác. 
Một số peptid ức chế enzym như oligopeptid đậu nành, 
peptid có nguồn gốc từ gạo và peptid từ tơ tằm đã được 
sử dụng làm thành phần trong các sản phẩm chăm sóc da.  

Peptid chiết xuất từ đậu nành có tác dụng ức chế 
protease trong khi các peptid từ gạo có tác dụng trên ma 
trận metalloproteinase và gây ra sự biểu hiện của gen 
hyaluronan synthase 2 trong tế bào keratinocytes [8, 9, 
20]. Peptid từ tơ được ứng dụng trong ức chế quá trình 
viêm đặc biệt bằng cách tăng hoạt động chống viêm của 
tTAT-superoxide dismutase [8, 9, 20]. 

Trong một nghiên cứu ngẫu nhiên, mù đôi, kiểm soát 
giả dược giữa chiết xuất đậu nành và kem giả dược cho 
kết quả Papillae tăng nhiều hơn nhờ chiết xuất đậu nành 
so với giả dược [21]. Một nghiên cứu khác đã kết luận tính 
ưu việt của nhũ tương biopeptide đậu nành 2% so với giả 
dược về mặt collagen và kích thích hàm lượng 
glycosaminoglycan [22].  

Nghiên cứu đánh giá hiệu quả lâm sàng của việc sử 
dụng kem chống nắng hàng ngày và các công thức mỹ 
phẩm có chứa ascorbyl tetraisopalmitate và peptid gạo. 
Kết quả cho thấy, sử dụng kem chống nắng chứa ascorbyl 
tetraisopalmitate và peptid gạo giúp cải thiện tình trạng 
da bằng cách tăng cường hydrat hóa da và độ vang của 
lớp hạ bì (increasing skin hydration and dermis 
echogenicity). Ngoài ra, việc áp dụng các hoạt chất này 
còn làm giảm tình trạng tăng sắc tố da và tăng cường tái 
tạo tế bào biểu bì [23]. 

3. CÁC PEPTID MỸ PHẨM THƯỜNG SỬ DỤNG 

Cho đến thời điểm hiện tại, có rất nhiều peptid mỹ 
phẩm đã được phát hiện. Các peptid này đã được nghiên 
cứu chứng minh hiệu quả trong nhiều thử nghiệm lâm 
sàng và được ứng dụng rộng rãi trong việc cải thiện các 
vấn đề liên quan đến da và lão hóa. Danh sách các peptid 
mỹ phẩm thường được sử dụng thể hiện trong bảng 1. 

Bảng 1. Các peptid thường được sử dụng [5-8] 

Loại 
Peptid 

Vị trí 
tác 

dụng 
Tên peptid Cơ chế tác dụng Tác dụng 

Peptid 
tín hiệu 

Điều 
chỉnh ma 

trận 
ngoại 
bào 

(chất 
nền 

ngoại 
bào) của 

da 

Pal-KTTKS 

Tăng tổng hợp 
collagen loại I và loại 
III, sản xuất 
fibronectin, elastin 
và 
glycosaminoglycan 

Chống nhăn, 
chống lão hóa 

Pal-GHK hoặc 
Pal tripeptid-1 

Hoạt động tương tự 
như acid retinoic. 
Kích thích tổng hợp 
collagen và 
glycosaminoglycan 

Chống lão hóa, 
chống nhăn, 
dưỡng ẩm da 

Trifluoroacetyl 
Tripeptid-2 

Kích thích ma trận 
ngoại bào qua ức 
chế MMP-1, 3, 9 

Chất ức chế 
elastase, chống 
lão hóa, chống 
nhăn 

Palmitoyl 
tripeptid-3/5 

Mô phỏng chuỗi 
tripeptid của 
thrombospondin 1 
và tổng hợp 
collagen thông qua 
TGF-β 

Chống nhăn, 
làm săn chắc 
da, dưỡng ẩm 
da, cải thiện vết 
rạn da 

Tripeptid-10 

Tăng tổng hợp, tăng 
đường kính và và vị 
trí của sợi collagen. 
Bắt chước trình tự 
của decorin kết dính 
vào sợi collagen 

Chống lão hóa, 
làm săn chắc 
da, bảo vệ da 
khỏi tác động 
của ánh nắng 
mặt trời 
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Peptamid-6  

Mô phỏng tác động 
của TGF-β thúc đẩy sự 
phát triển của các tế 
bào tiền thân tế bào 
mỡ thành nguyên 
bào sợi co bóp 

Chất làm săn 
chắc da trong 
điều trị cellulite 
(da sần vỏ 
cam), chống lão 
hóa 

Oligopeptid 

Ức chế enzym 
procollagen-C giúp 
chuyển procollagen 
thành collagen 

Giảm tình trạng 
da chảy xệ, 
chống nhăn 

Acetyl 
tetrapeptid-
9/11 

Kích thích tổng hợp 
collagen1, lumican 
và syndecan 

Chống nhăn, làm 
săn chắc da, 
chống lão hóa 

Tetrapeptid 
GEKG 

Kích thích tổng hợp 
collagen 

Giảm trạng thái 
da chảy xệ, 
chống nhăn 

Acetyl 
tetrapeptid-5 

Giảm sưng bằng 
cách ức chế ACE và 
kết dính collagen. 
Nó ức chế quá trình 
glycation, ngăn 
chặn việc kết dính 
không bình thường 
của sợi collagen 

Giảm viêm trên  
bề mặt da hoặc 
mí mắt sưng, 
chùng mí 

Dipeptid-
2/(valyl-
tryptophan) 

Lưu thông bạch 
huyết qua ức chế 
ACE 

Mí mắt sưng, 
chùng mí 

Điều 
chỉnh 

Elastin 

Hexapeptid  

Kích thích nguyên 
bào sợi da, hình 
thành mạch máu 
mới và di chuyển tế 
bào nội mô, đồng 
thời giảm mức độ 
của elastin 

Giảm tình trạng 
da chảy xệ, 
chống nhăn 

Palmitoyl 
oligopeptid 

Tăng tổng hợp 
collagen và acid 
hyaluronic 

Chống lão hóa 

Tế bào 
sừng/Tế 
bào biểu 

bì 

Aquaporin 
Tăng độ dày của lớp 
biểu bì da 

Dưỡng ẩm da, 
giảm nếp nhăn, 
chống lão hóa 

Các yếu tố 
tăng trưởng 

(Transforming 
growth factor 

VEGFs, 
hepatocyte 

TGF-α/TGF-β ức chế 
tạm thời sự phát 
triển của tế bào 
keratin, kích thích di 
chuyển của tế bào 
keratin và có tính 
hóa ứng động đối 

Chống nếp 
nhăn, sau phẫu 
thuật tái tạo da, 
chống lão hóa 

 

 

growth 
factors, b-FGF 

Keratinocyte 
growth factor 
and insulin-
like growth 
factor) 

với các đại thực bào 
và nguyên bào sợi. 
Kích thích sự phát 
triển của mạch máu 
mới cũng như sự 
phát triển của tế 
bào. 

 

 

Protein sốc 
nhiệt 70 

Bảo vệ tế bào khỏi sự 
chết theo chương 
trình, lão hóa và tác 
động của UV 

Chống nếp 
nhăn, chống lão 
hóa 

Interferon 
alpha 

Tăng nồng độ các tế 
bào tua gai và CD1a 
và các tế bào HLA-
DR positive 

Chống nếp 
nhăn, chống lão 
hóa 

Kinetin 
(hormon sinh 
học tự nhiên) 

Trì hoãn sự bắt đầu 
của quá trình lão hóa 
ở nguyên bào sợi, ức 
chế sự tăng trưởng 
của tế bào sừng 

Chống nếp 
nhăn, chống lão 
hóa 

Điều 
chỉnh 

sản xuất 
melanin 

Tetrapeptide 

Giống với α-MSH 
kích thích sản xuất 
melanin. Giảm thiểu 
sự tổn thương DNA 
bằng cách giảm sản 
xuất các gốc tự do có 
tính oxy hóa mạnh 
(ROS) và tăng cường 
sửa chữa tổn thương 
của DNA do ánh 
sáng 

Bệnh bạch biến 
và sạm da 

Tripeptid 
Giống với α-MSH 
kích thích sản xuất 
melanin 

Bệnh bạch biến 
và sạm da 

Melano-Tan-I 

Con đường tín hiệu 
MC1R/α-MSH kích 
thích sản xuất 
melanin. Chống 
viêm. 

Bệnh bạch biến 
và sạm da 

Decapeptid 
Tạo ra từ b-FGF, kích 
thích sản xuất 
melanin 

Bệnh bạch biến 

Acetyl 
hexapeptid-1 

Tăng sản xuất 
melanin thông qua 
quy định α-MSH 

Bệnh bạch biến, 
tái tạo sắc tố tóc 

Decapeptid-12 Ức chế tirosinase 

Giảm tàn 
nhang, tăng sắc 
tố sau viêm, 
nám da 
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Nonapeptid-1 
Ức chế kích hoạt 
tirosinase 

Giảm nám da, 
tàn nhang, tăng 
sắc tố sau viêm 

Peptid 
cấu trúc 

 

Protein 
keratin/acid 
amin được 
trích xuất từ 
tóc người hoặc 
lông cừu 

Cải thiện độ ẩm và 
tính đàn hồi của da 
và tóc 

Dưỡng ẩm da và 
tóc. Làm cho tóc 
bóng mượt. 
Tăng cường độ 
săn chắc của da. 

Peptid 
vận 

chuyển 

Tổng 
hợp 

collagen 
và 

elastin 

GHK-Cu  

Kích thích quá trình 
lành vết thương cấp 
và mãn tính. Kích 
thích tái tạo collagen 
bằng cách tăng 
cường mức độ của 
MMP-2, TIMP-1 và 
TIMP-2 Tăng tổng 
hợp dermatan sulfate 
và chondroitin 
sulfate, phản ứng 
chống oxy hóa 

Chống lão hóa, 
giảm tình trạng 
da chảy xệ, nếp 
nhăn, có mặt 
trong kem 
chống nắng và 
dùng sau tái tạo 
da 

GHK-Mn 

Kích thích sự phát 
triển của protein ma 
trận, phản ứng 
chống oxy hóa và 
con đường mangan-
superoxide 
dismutase 

Xóa nếp nhăn, 
chống lão hóa 

Peptid 
ức chế 

dẫn 
truyền 
thần 
kinh 

 

Acetyl 
hexapeptid-
3/8 

Tương tự Botox 
thông qua ức chế 
SNARE và giải phóng 
catecholamin 

Giảm nếp nhăn 
vùng mắt, 
dưỡng ẩm da, 
cải thiện độ săn 
chắc và đồng 
đều của da 

Pentapeptid-
18 

Bắt chước cơ chế tự 
nhiên của 
enkephalins, ức chế 
hoạt động thần kinh 
và giải phóng 
catecholamin 

Giảm nếp nhăn 
vùng mắt, 
dưỡng ẩm da, 
cải thiện độ săn 
chắc và đồng 
đều của da 

Pentapeptid-3 

Chất đối kháng cạnh 
tranh tại các 
receptor 
acetylcholin 

Chống nếp 
nhăn, chống lão 
hóa 

Dipeptid 
diaminobutyr
oyl 

Tương tự Botox 
thông qua receptor 
acetylcholine, bắt 

Chống nếp 
nhăn, chống lão 
hóa 

benzylamid 
diacetat 
(tripeptid-3) 

chước tác dụng của 
waglerin, một chất 
độc thần kinh được 
tìm thấy trong nọc 
độc của rắn cạp 
nhiệt đới 
(Tropidolaemus 
wagleri) 

Peptid 
ức chế 
enzym 

 

Acid amin đậu 
nành 

Ức chế sự hình thành 
proteinase, tăng 
chiều dài và số lượng 
nang tóc 

Chống lão hóa, 
dưỡng ẩm da 
Kích thích mọc 
tóc 

Peptid gạo 

Tăng cường hoạt 
động của enzym 
matrix 
metalloproteinase. 
Gây ra sự biểu hiện 
của gen hyaluronan 
synthase 2 trong tế 
bào sừng 

Chống lão hóa 
Chăm sóc tóc 

Peptid chiết 
xuất từ tơ tằm 
Bombyx mori 

Hoạt động chống 
oxy hóa với sự kết 
hợp cao với việc tạo 
chelat với đồng. Nó 
cũng ức chế sự oxy 
hóa lipid và hoạt 
động của enzym 
tyrosinase cũng như 
sự chết của tế bào 
sừng 

Chống lão hóa, 
chống nhăn, giữ 
ẩm trên da. 
Chống ung thư 

SNARE: Soluble N-ethylmaleimide-sensitive factor attachment protein 
receptor, MMP: Matrix metalloproteinases, TIMP: Tissue inhibitors of 
metalloproteinases, α-MSH: α-melanocyte-stimulating hormone, b-FGF: Basic fi 
broblast growth factor, MC1R: Melanocortin-1 receptor, HLA-DR: Human 
leukocyte antigen - antigen D Related, UV: Ultraviolet, TGF: Transforming growth 
factor, VEGFs: Vascular endothelial growth factors, ACE: Angiotensin converting 
enzyme, ECM: Extracellular matrix, GHK: Glycyl-l-histidyl-l-lysine. 

Kết quả của các nghiên cứu cho thấy, hầu hết các 
peptid đã được chứng minh về cơ chế tác dụng trên các 
thử nghiệm in vitro. Một số peptid đã được nghiên cứu 
sâu hơn về hiệu quả trên các thử nghiệm in vivo như 
nghiên cứu đánh giá khả năng chữa lành vết thương của 
GHK - Cu trên mô hình chuột [24]; nghiên cứu của 
Yoonhee Lee năm 2010 đánh giá hiệu quả của kem Pal-
KTTKS 2% trên mô hình động vật bị viêm da dị ứng do 
oxazolon gây ra [25]; trong mô hình động vật và thử 
nghiệm nuôi cấy tế bào nguyên bào sợi ở người, 
Palmitoyl tripeptid - 3/5 được chứng minh là có tác dụng 
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tích cực trong sự phát triển cấu trúc da sau khi sinh [26]. 
Một số khác được nghiện cứu kĩ lưỡng trên cơ thể người 
và được thêm vào thành phần của các sản phẩm chăm 
sóc mỹ phẩm mang lại hiệu quả cao. Ví dụ như nghiên 
cứu của Fengzhu Li và cộng sự năm 2023, cho thấy sự cải 
thiện đáng kể vùng da quanh mắt của 32 phụ nữ khi sử 
dụng sản phẩm chứa thành phần Palmitoyl Tripeptid-1 và 
Palmitoyl Tetrapeptid-7 [27]; nghiên cứu đối sánh trên 20 
phụ nữ đã chứng minh hoạt động chống nhăn của công 
thức chứa GHK-Cu [17]; các nghiên cứu đối sánh tương tự 
khác cũng được thực hiện với các peptid Tripeptid-10 
[28], Pal-GHK [29]; acetyl hexapeptid-3 [10],… cho thấy 
các sản phẩm chứa thành phần là peptid đều hiệu quả 
trong việc cải thiện các vấn đề trên da ở người tham gia 
nghiên cứu. 

Cho đến nay, việc thực hiện các nghiên cứu trên 
peptid mỹ phẩm vẫn rất sôi động, bằng chứng là nhiều 
các peptid mới đã được phát hiện từ nhiều nguồn khác 
nhau (thực vật, động vật, nguồn biển và côn trùng ăn 
được) [20]. Mặt khác tiếp tục phát hiện ra các công dụng 
mới trên các peptid cũ như các peptid kháng khuẩn ngoài 
tiềm năng dược lý liên quan đến tác dụng kháng khuẩn, 
kháng nấm cũng như các tác nhân chống vi rút và chống 
ung thư đầy hứa hẹn thì hiện nay các AMP còn thu hút 
được sự quan tâm mạnh mẽ trong ngành công nghiệp 
mỹ phẩm với các tác dụng tuyệt vời như chống viêm, 
kiểm soát mụn trứng cá, điều trị vết thương, giảm sẹo. 
Một vài các AMP đang được nghiên cứu trong các thử 
nghiệm lâm sàng như Omiganan (CLS001); MBI 594, LL-
37, PXL01, DPK-060,… [2, 30-33]. 

Hiện tại các peptid đang được cải tiến mạnh mẽ về 
thiết kế, biến đổi theo nhiều cách để dễ dàng hòa tan, 
thẩm thấu tốt hơn, tăng khả năng hấp thu từ đó mang lại 
hiệu quả trong sử dụng [34, 35]. 

Tuy vậy, các nghiên cứu về hiệu quả của peptid trên 
trên lâm sàng cho dữ liệu còn hạn chế do hầu hết được 
thực hiện trên cỡ mẫu nhỏ. Một số kết quả đo lường hiệu 
quả bằng cách sử dụng các công thức có chứa peptid với 
các hoạt chất khác (ví dụ: niacinamid và vitamin C, E) hoặc 
với sự có mặt của một loại kem dưỡng ẩm cơ bản [27, 36, 
37]. Kết quả của các nghiên cứu này không phân biệt 
được tác dụng thật sự của từng nhóm thành phần, do đó 
không chứng minh được rõ ràng lợi ích của peptid mang 
lại trong các sản phẩm nghiên cứu.  

4. ƯU, NHƯỢC ĐIỂM CỦA CÁC PEPTID MỸ PHẨM 
4.1. Về ưu điểm 

Thứ nhất, peptid có các tính chất đa dạng phù hợp cho 
việc ứng dụng trong mỹ phẩm, bao gồm hoạt tính chống 

lão hóa, chống nhăn, chống viêm, chống tia UV, làm săn 
chắc, cải thiện tình trạng da chảy xệ, kiểm soát mụn trứng 
cá, tăng cường tái tạo tế bào, kích thích sự tạo mạch máu 
mới, làm trắng da và chống oxy hóa [5, 8, 38]. 

Thứ hai, peptid cung cấp các liệu pháp điều trị có mục 
tiêu với tiềm năng gây ít tác dụng phụ hơn so với các loại 
thuốc truyền thống [8, 38]. Hiện chưa có báo cáo nào về 
tác dụng phụ nghiêm trọng của peptid mỹ phẩm đối với 
cơ thể người và động vật thử nghiệm.  

Thứ ba, peptid có thể được thiết kế và sửa đổi để tăng 
cường tính ổn định, sự hấp thụ sinh học và độ chính xác. 
Trong nỗ lực vượt qua các điểm yếu của peptid, một số 
chiến lược đã được phát triển, bao gồm tối ưu hóa chiều 
dài peptid, thiết kế peptid tập trung vào sự ổn định, hoạt 
tính sinh học và các sửa đổi hóa học [39, 40]. Các nghiên 
cứu thiết kế peptid cũng đã được phát triển để cung cấp 
những dự đoán chính xác hơn cho mục đích này [41]. 
Ngoài ra, các chiến lược để giảm độc tính và tăng tính 
chọn lọc của peptid cũng đã được phát triển với thành 
công đáng kể [42]. 

Thứ tư, việc sử dụng các peptid mỹ phẩm không có 
yêu cầu quản lý chặt chẽ trước khi được đưa ra thị 
trường.Ví dụ, tại Mỹ, Dược mỹ phẩm không được quy định 
bởi Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ và do 
đó không phải tuân theo các yêu cầu trước khi đưa ra thị 
trường về bằng chứng an toàn hoặc hiệu quả [8]. 

4.2. Về nhược điểm 
Đầu tiên, các sản phẩm sinh học nói chung có chi phí 

sản xuất cao, điều này là một rào cản lớn đối với việc ứng 
dụng thương mại của chúng [43]. Mặc dù kỳ vọng rằng 
các quy trình công nghệ sinh học sẽ giảm chi phí theo 
thời gian, tuy nhiên chi phí hiện tại vẫn là một vấn đề gây 
ra trở ngại cho việc phát triển sản phẩm tiếp theo. 

Thứ hai, một vấn đề quan trọng khác liên quan đến các 
peptid nói chung là chúng thường không được hấp thụ 
tốt bởi niêm mạc ruột, thường bị phân hủy bởi enzym, 
điều này gây khó khăn cho việc hấp thu qua đường uống 
[43]. Tiêm truyền tĩnh mạch hoặc dùng ngoài da có thể 
được xem xét. Tuy nhiên, đường tiêm truyền tĩnh mạch 
không phù hợp với hầu hết các mục đích thẩm mỹ, còn 
đường dùng ngoài da cũng gặp một số trở ngại vì sự hấp 
thụ qua da tương đối hạn chế với một số peptid. Như đã 
mô tả bởi Gorouhi and Maibach [5], các hợp chất có khả 
năng thẩm thấu qua da cao thường có khối lượng phân 
tử thấp (<500 Da), độ phân cực trung bình và tính tan 
trong nước hợp lý, nhiệt độ nóng chảy < 200°C và không 
hoặc ít trung tâm phân cực. Do đó, các peptid thường khó 
thẩm thấu qua da. Tuy nhiên, các vấn đề về thẩm thấu 
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qua da của các peptid có thể được giải quyết bằng các 
chiến lược công thức và/hoặc nano công thức [39, 40]. Để 
tối ưu hóa việc cung cấp peptid cho da có hai phương 
pháp có thể được thực hiện bao gồm phương pháp hóa 
học và phương pháp tăng cường tính thấm. Phương pháp 
hóa học là các biện pháp làm thay đổi cấu trúc của peptid 
thông qua biến đổi hoặc tạo phức để tạo ra một hợp chất 
mới hoặc thay đổi cấu trúc của lớp sừng thông qua các 
chất tăng cường thẩm thấu hóa học. Phương pháp thứ 
hai là tăng cường tính thấm bao gồm biện pháp biến đổi 
hóa học với các gốc kỵ nước hoặc peptid thâm nhập tế 
bào, tạo phức kim loại, chất tăng cường thẩm thấu hóa 
học, điện di ion, vi kim và đóng gói trong các chất mang 
nano [44].  

Thứ ba, một số peptid đã được chứng minh gây kích 
ứng da và dị ứng da sau khi tiếp xúc lặp lại [45] và thậm 
chí gây độc hại cho con người [46]. Tuy nhiên, những 
quan sát này không phổ biến, vì một số peptid đang được 
sử dụng thương mại đã không gây ra độc hại tương tự.  

Thứ tư, tính ổn định thấp. Các peptid thường kém ổn 
định bởi nhiệt [47]. 

Thứ năm, bằng chứng lâm sàng về hiệu quả còn hạn 
chế. Các sản phẩm dược mỹ phẩm thường được thử 
nghiệm thông qua nghiên cứu in vitro, sử dụng bản sao 
silicon của da. Các thử nghiệm lâm sàng liên quan đến 
peptid thường là các nghiên cứu nhỏ, nhãn mở, cỡ mẫu 
nhỏ, có thể được tiến hành bởi các công ty mỹ phẩm [8]. 
Mặt khác, các nghiên cứu chưa phân biệt rõ ràng hiệu quả 
của nhóm peptid trong các sản phẩm mỹ phẩm nghiên 
cứu [8, 37]. 

5. THỰC TRẠNG NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG PEPTID 
MỸ PHẨM TẠI VIỆT NAM 

Thực tế cho thấy việc nghiên cứu và ứng dụng các 
peptid trong mỹ phẩm nói chung và các sản phẩm chăm 
sóc da nói riêng tại Việt Nam vẫn còn hạn chế. Thực trạng 
này có thể do một số nguyên nhân chủ quan và khách 
quan sau: 

Về kĩ thuật sản xuất: peptid tự nhiên chiết xuất rất khó 
khăn và tốn kém (khó thu mẫu, lượng mẫu thu được nhỏ 
trong khi hàm lượng peptid trong đó không lớn dẫn đến 
tinh chế không hiệu quả). Hiện nay có hai phương pháp 
tổng hợp peptid được thực hiện là tổng hợp peptid pha 
rắn và sinh tổng hợp. Ở Việt Nam, do hạn chế về kĩ thuật 
tổng hợp peptid pha rắn nên chỉ có biện pháp sinh tổng 
hợp được thực hiện. Biện pháp này gặp phải các nhược 
điểm lớn như mỗi quy trình chỉ sản xuất được một peptid, 
chưa kể việc sản xuất còn chịu ảnh hưởng của rất nhiều 
yếu tố, mặt khác hàm lượng peptid trong dịch nuôi cấy 

thu được thường chỉ vào khoảng 0,3 - 0,5%, chi phí tinh 
sạch để đạt đến 90 - 95% do đó rất tốn kém và mất thời 
gian; vấn đề về tương tác giữa peptid với các thành phần 
khác của dịch sinh khối dẫn đến giảm tác dụng của peptid 
hay các vấn đề về độ tan trong nước, sự khác biệt về hàm 
lượng và chất lượng giữa các mẻ sản xuất [48]. Các nhược 
điểm trên khiến cho việc nghiên cứu phát triển các sản 
phẩm peptid phục vụ nhu cầu nguyên liệu cho các sản 
phẩm mỹ phẩm gặp rất nhiều khó khăn. 

Thứ hai, khả năng phân tích còn hạn chế. Mặc dù trên 
thế giới, peptid mỹ phẩm đã được nghiên cứu sâu rộng 
và sôi động, tuy nhiên ở nước ta những nghiên cứu liên 
quan đến sử dụng peptid vẫn còn khá mới mẻ. Các công 
nghệ sử dụng trong sản xuất mỹ phẩm nói chung hay 
tổng hợp các peptid chưa được đầu tư cải tiến và sự thiếu 
kinh nghiệm trong sản xuất. Vì vậy việc ứng dụng các 
peptid trong các sản phẩm mỹ phẩm vẫn chờ đợi những 
bước tiến trong tương lai. 

Về thị trường, trên thực tế ở nước ta hiện nay phần lớn 
các sản phẩm mỹ phẩm đều có nguồn gốc nhập khẩu. 
Trong những năm gần đây, một số các thương hiệu nội 
địa đã xuất hiện và bắt đầu có chỗ đứng trong thị trường 
chăm sóc sắc đẹp, tuy nhiên sự ưu việt và đa dạng của các 
sản phẩm mỹ phẩm đến từ các thương hiệu đa quốc gia 
có sức ảnh hưởng mạnh mẽ và vượt trội so với các sản 
phẩm nội địa. Các mỹ phẩm nhập khẩu thường xuyên cập 
nhật và có những cải tiến mới về công thức phù hợp với 
xu hướng do đó thu hút được sự ưa chuộng của người 
dùng. Đây là những thách thức lớn cho việc phát triển sản 
xuất mỹ phẩm tại Việt Nam. 

Cuối cùng, việc đưa thêm một thành phần mới nói 
chung vào trong công thức mỹ phẩm kéo theo đó là mức 
chi phí rất lớn, chưa kể đến việc tổng hợp ra các peptid 
hiện nay rất khó khăn với giá thành cao. Trước mắt việc 
đưa thêm thành phần có bản chất là peptid vào sản phẩm 
mỹ phẩm chưa đem lại hiệu quả cao về mặt kinh tế. 

6. KẾT LUẬN 
Việc sử dụng các peptid trong ngành công nghiệp mỹ 

phẩm đang ngày càng phổ biến, mở ra nhiều cơ hội mới, 
đem lại những lợi ích không ngờ cho lĩnh vực làm đẹp nói 
chung và cho việc chăm sóc da nói riêng. Các peptid được 
phân chia thành 5 nhóm bao gồm: peptid tín hiệu, peptid 
cấu trúc, peptid vận chuyển, peptid ức chế dẫn truyền 
thần kinh và peptid ức chế enzym. Các loại peptid này tác 
động lên quá trình làm đẹp với nhiều hướng tác dụng 
như chống lão hóa, chống nhăn, chống viêm, tái tạo, làm 
dịu, giãn cơ hoặc dưỡng ẩm và làm sạch,... Nhiều bằng 
chứng chứng minh lợi ích của peptid trong mỹ phẩm đã 
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được báo cáo thông qua kết quả của các thử nghiệm in 
vivo hay thử nghiệm lâm sàng. Việc đưa thêm thành phần 
bản chất là các peptid vào trong các sản phẩm mỹ phẩm 
hiện nay là một xu hướng phát triển tương đối mạnh mẽ. 
Ngoài những ưu điểm mà peptid mỹ phẩm mang lại như 
tính đa dạng của các hướng tác dụng nhưng lại cung cấp 
các liệu pháp điều trị có mục tiêu với tiềm năng gây ít tác 
dụng phụ hơn so với các loại thuốc truyền thống thì 
nhược điểm lớn nhất của peptid là tính không ổn định và 
sự hấp thu kém. Tuy nhiên, đang có rất nhiều các nghiên 
cứu được thực hiện cùng với việc áp dụng các công nghệ 
mới đang ngày càng cải thiện được những hạn chế này và 
khiến các peptid được quan tâm nhiều hơn trên thị 
trường sản xuất mỹ phẩm. Tại Việt Nam hiện nay, những 
nghiên cứu liên quan đến peptid mỹ phẩm còn rất hạn 
chế. Do vậy, bên cạnh việc làm rõ hơn tiềm năng ứng 
dụng của các peptid trong mỹ phẩm, nghiên cứu này 
cũng giúp thúc đẩy các nghiên cứu về các sản phẩm chứa 
peptid tại Việt Nam trong tương lai.   
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